
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác( 

nếu có)

Ghi chú

1
Nguyễn Thị Thu 

Hương
006132/HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội Khoa

Mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều 

từ 13h30- 17h00, ngày thứ 2,3,5 

và chiều thứ 6 hàng tuần  

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội, 

HIV/AIDS, Lao -

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn - 

Trưởng khoa khám 

bệnh

 Mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-

17h; mùa đông sáng từ 

7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, ngày thứ 

4 và sáng thứ 6 hàng 

tuần tại Cơ sở điều trị II 

Lam Sơn (Thuộc Trung 

tâm Y tế Lê Chân), số 

GPHĐ: 000135/HP-

GPHĐ

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Mùa hè sáng từ 7h00-11h30, chiều từ 13h30-17h; mùa đông sáng từ 7h30-12h00, 

chiều từ 13h30- 17h00, thứ 2,3,5 và chiều thứ 6.  

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám, điều trị HIV/AIDS  (Thuộc Trung tâm Y tế Lê Chân).

2. Địa chỉ: số 5 Nguyễn Công Trứ - Phường Lê Chân - Thành phố Hải Phòng.



2
Mai Thị Thuý 

Hồng
006131/HP-CCHN

Theo quyết định 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 cuả 

BNV ngạch điều dưỡng

Mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều 

từ 13h30- 17h00, ngày thứ 2,3,5 

và chiều thứ 6 hàng tuần  

Điều dưỡng

 Mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-

17h; mùa đông sáng từ 

7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, ngày thứ 

4 và sáng thứ 6 hàng 

tuần tại Cơ sở điều trị II 

Lam Sơn (Thuộc Trung 

tâm Y tế Lê Chân), số 

GPHĐ: 000135/HP-

GPHĐ

3 Vũ Thị Nga 003056/HP-CCHN
Thực hiện KT xét 

nghiệm

Mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều 

từ 13h30- 17h00, ngày thứ 2,3,5 

và chiều thứ 6 hàng tuần  

Điều dưỡng trung 

học/XN y học

 Mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-

17h; mùa đông sáng từ 

7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, ngày thứ 

4 và sáng thứ 6 hàng 

tuần tại Cơ sở điều trị II 

Lam Sơn (Thuộc Trung 

tâm Y tế Lê Chân), số 

GPHĐ: 000135/HP-

GPHĐ

Lê Chân, ngày 22 tháng 08 năm 2026         
                                              ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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